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BIỂU CHI TIẾT GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày    tháng 6  năm 2022 
của HĐND huyện Quảng Hòa)

Nguồn kinh phí: Kinh phí đầu năm chưa phân bổ 
Đơn vị tính: đồng

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
1 Trường Mầm non Chí Thảo 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
2 Trường Mầm non Độc Lập 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
3 Trường mầm non Đống Đa 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
4 Trường Mầm non Háng Chấu 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
5 Trường Mầm non Hạnh Phúc 75,900,000
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Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
6 Trường mầm non Hoàng Hải 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
7 Trường mầm non Hồng Định 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
8 Trường Mầm non Hồng Quang 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
9 Trường Mầm non Phi Hải 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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10 Trường Mầm non Phúc Sen 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
11 Trường Mầm non Quảng Uyên 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
12 Trường Mầm non Quảng Hưng 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
13 Trường mầm non Tự Do 75,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
14 Trường tiểu học và trung học cơ sở Quốc Dân 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
15 Trường tiểu học và trung học cơ sở Bó Ngùa 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
16 Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Quang 266,291,409

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 186,391,409
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
17 Trường tiểu học và trung học cơ sở Pò Rẻ 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
18 Trường tiểu học và trung học cơ sở Quảng Hưng 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
19 Trường tiểu học và trung học cơ sở Đoài Khôn 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
20 Trường tiểu học và trung học cơ sở Háng Chấu 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
21 Trường Tiểu học Quảng Uyên 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
22 Trường PTDTBT tiểu học Đống Đa 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
23 Trường THCS Bình Lăng 229,541,918

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

149,641,918

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
24 Trường THCS Chí Thảo 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
25 Trường THCS Độc Lập 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
26 Trường THCS Hạnh Phúc 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
27 Trường THCS Hoàng Hải 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
28 Trường THCS Hồng Định 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
29 Trường THCS Phi Hải 275,071,057

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

195,171,057

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
30 Trường THCS Phúc Sen 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
31 Trường THCS Quảng Uyên 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
32 Trường THCS Tự Do 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
33 Trường Tiểu học Độc Lập 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
34 Trường tiểu học Chí Thảo 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
35 Trường tiểu học Co Rào 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
36 Trường Tiểu học Hạnh Phúc 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
37 Trường tiểu học Hoàng Hải 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
38 Trường tiểu học Hồng Định 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
39 Trường tiểu học Lạc Giao 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 10
40 Trường Tiểu học Lũng Luông 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
41 Trường tiểu học Phi Hải 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
42 Trường Tiểu học Phúc Sen 79,900,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 19,700,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 6,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 4,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 20,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
43 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Hòa 20,158,417,843

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 159,617,843
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua sắm phần mềm soạn giảng giáo án điện tử 392,600,000
Gia hạn phần mềm quản lý học sinh 8,000,000
Gia hạn phần mềm quản lý thư viện 8,000,000
Gia hạn hệ thống chia sẻ thông tin nhà trường-phụ
huynh 160,000,000

Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Mua sắm đồ dùng và trang thiết bị phục vụ công tác giảng

dạy và học tập, trong đó: 19,400,000,000

+ Giáo dục mầm non: Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị,
đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường
mầm non trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2022

9,000,000,000

+ Giáo dục tiểu học: Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị
chuyên dùng, thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường tiểu
học trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2022

5,200,000,000

+ Giáo dục THCS: Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị
chuyên dùng, thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THCS
trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2022

5,200,000,000

44 UBND Thị trấn Quảng Uyên 138,352,093

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 94,152,093
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 10,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

45 UBND xã Cai Bộ 74,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 40,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

46 UBND xã Chí Thảo 54,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 20,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

47 UBND xã Độc Lập 187,503,055

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 133,303,055
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 20,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

48 UBND xã Hạnh Phúc 374,310,515

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

320,110,515

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 20,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

49 UBND xã Cách Linh 44,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 10,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

50 UBND xã Hồng Quang 64,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 30,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

51 UBND Xã Ngọc Động 200,389,260

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

136,189,260

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 30,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

52 UBND xã Phi Hải 191,700,110

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 127,500,110
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 30,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

53 UBND xã Phúc Sen 130,993,300

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 56,793,300
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 40,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

54 UBND xã Quảng Hưng 54,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 20,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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55 UBND xã Tự Do 204,606,745

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

130,406,745

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 40,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

56 UBND xã Mỹ Hưng 44,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 10,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

57 UBND xã Bế Văn Đàn 54,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 20,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

58 UBND xã Tiên Thành 54,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 20,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

59 UBND xã Đại Sơn 44,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 10,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

60 UBND xã  Quốc Toản 44,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 10,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

61 UBND thị trấn Hòa Thuận 44,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 10,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

62 UBND thị trấn Tà Lùng 342,600,000
Kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 298,400,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 10,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 4,000,000

63 Trung tâm văn hóa truyền thông huyện Quảng Hòa 202,407,837

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

172,207,837

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

64 Phòng Dân tộc huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

65 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 657,126,400
Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hội
người mù Việt Nam và 24 năm ngày người khuyết tật
Việt Nam

21,626,000

Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý I/2022
559,761,600

Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách quý
I/2022

45,538,800

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

66 Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa 796,160,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
Chi hoạt động chuyên môn 65,000,000
Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ 700,960,000

67 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

68 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Hòa 555,095,640

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 71,855,640

Kinh phí tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ 194,040,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
Nâng cấp, bảo trì đường truyền hệ thống mạng Tabmis,
trả phí đường truyền hệ thống mạng 132,000,000

Chi trả phí khai thác phần mềm quản lý ngân sách 9.0 45,000,000

Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý dự án đầu tư công 17,000,000

Chi hoạt động chuyên môn 65,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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69 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Quảng Hòa 544,200,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
Kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất 514,000,000

70 Phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

71 Phòng Tư pháp huyện Quảng Hòa 635,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ 605,000,000

72 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

73 Phòng y tế huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

74 Trung tâm dịch vụ  nông nghiệp huyện Quảng Hòa 106,644,256

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 76,444,256
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

75
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên huyện Quảng Hòa 30,200,000

Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

76 Văn phòng HĐND - UBND huyện Quảng Hòa 150,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000
Mua sắm máy móc trang thiết bị 120,000,000

77 Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

78 Huyện ủy 185,924,233

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số
113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 178,724,233
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000

79 Hội Nông dân huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

80 Hội Phụ nữ huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

81 Huyện Đoàn thanh niên 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

82 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Hòa 30,200,000
Gia hạn phần mềm BUMAS 4,000,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000
Gia hạn phần mềm quản lý tài sản 6,000,000
Mua phần mềm thi đua khen thưởng 13,000,000

83 Thanh tra huyện 7,200,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000

84 Trung tâm quỹ đất và GPMB 7,200,000
Gia hạn Phần mềm kế toán MiSa 7,200,000

Tổng cộng 30,519,635,671

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú
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Biểu số 02
BIỂU CHI TIẾT GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày    tháng 6  năm 2022 
của HĐND huyện Quảng Hòa)

Nguồn kinh phí: Kinh phí chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022
Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Số tiền Ghi chú

1 UBND Thị trấn Quảng Uyên 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

2 UBND xã Cai Bộ 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

3 UBND xã Chí Thảo 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

4 UBND xã Độc Lập 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

5 UBND xã Hạnh Phúc 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

6 UBND xã Cách Linh 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

7 UBND xã Hồng Quang 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

8 UBND Xã Ngọc Động 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

9 UBND xã Phi Hải 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

10 UBND xã Phúc Sen 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

11 UBND xã Quảng Hưng 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

12 UBND xã Tự Do 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

13 UBND xã Mỹ Hưng 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

14 UBND xã Bế Văn Đàn 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

15 UBND xã Tiên Thành 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000
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16 UBND xã Đại Sơn 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

17 UBND xã  Quốc Toản 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

18 UBND thị trấn Hòa Thuận 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

19 UBND thị trấn Tà Lùng 10,500,000
Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 10,500,000

20
Trung tâm văn hóa truyền thông huyện
Quảng Hòa 150,000,000

Kinh phí chi sự nghiệp thể thao 150,000,000

21 Phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Hòa 4,752,370,000

Cải tạo, sửa chữa sân, nhà vệ sinh Phòng
Kinh tế và hạ tầng huyện Quảng Hòa, tỉnh
Cao Bằng

224,399,000

Cải tạo sửa chữa sân, cổng ,hàng rào trụ sở
UBND xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh
Cao Bằng

196,330,000

Cải tạo sửa chữa hàng rào, cổng trụ sở làm
việc xã  Chí Thảo huyện Quảng Hòa, tỉnh
Cao bằng

535,000,000

Cải tạo sửa chữa sân. Nhà để xe trường
Tiểu học thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng
Hòa, tỉnh Cao Bằng

348,726,000

Khắc phục hậu quả thiên tai đập Kenh Pảng
xóm Háng Chấu xã Cai Bộ , huyện Quảng
Hòa, tỉnh Cao bằng

300,000,000

Khắc phục hậu quả thiên tai đường GTNT
Thông Than-Rằng Vỉ xã Cai Bộ , huyện
Quảng Hòa, tỉnh Cao bằng

3,147,915,000

22 Văn phòng HĐND & UBND 500,000,000

Cải tạo sửa chữa các phòng làm việc, mua
sắm tài sản, máy móc trang thiết bị,mua sắm
bàn ghế làm việc

500,000,000

Tổng cộng 5,601,870,000

STT Nội dung Số tiền Ghi chú
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